
Số Ngày 

1 10295 322 Trần Minh Thắng
156 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Trương Thị Hoa Liên Ứng 436 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2 10319 322 Tăng Thị Ngọc Liên
40/62/33 Nguyễn Khoái, phường 2, 

quận 4
Tăng Văn Thành Liên Ứng 436 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3 10400 322 Tăng Thị Ngọc Liên
40/62/33 Nguyễn Khoái, phường 2, 

quân 4
Võ Thị Quế Liên Ứng 436 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4 10622 322 Nguyễn Đăng Long
192/52/11 Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hòa, 

Tân Phú
Đậu Thị Hoa Sau chùa Di Lạc 436 15/1/2026

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5 10674 322 Trần Ngọc Lâm
147/12 Tổ 3A, KP1, Hiệp Thành, quận 

12
Nguyễn Thị Cử Sau chùa Di Lạc 436 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

6 10911 322 Lê Thị Mót
925/33 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú
Lê Văn Của Sau chùa Di Lạc 436 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

7 11019 322 Lương Long Sơn
437/8 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 

Tân Bình
Lương Mãng Sau chùa Di Lạc 436 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

8 11073 322 Nguyễn Thị Kim Phụng 3/92 Thành Thái, phường 14, quận 10 Mai Thị Lùn Sau chùa Di Lạc 436 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

9 11115 322 Phạm Thị Kim Phượng
1315/1 Phạm Thế Hiển, phường 5, 

quận 8
Lê Thị Nga Sau chùa Di Lạc 436 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

10 11168 322 Bạch Trọng Thông
137 Trần Hoàn Thủy Lương, Hương 

Thủy, Thừa Thiên Huế
Phạm Thị Thôi Sau chùa Di Lạc 436 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

11 11254 322 Thái Thành Hoàng
140/67A Phan Văn Trị, phường 12, 

quận Bình Thạnh
Thái Văn Thạnh Sau chùa Di Lạc 436 15/1/2026

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

12 11279 322 Lê Thị Kim Phụng
05 Lầu 2 Trần Huy Liệu, phường 11, 

quận Phú Nhuận
Nguyễn Ích Khiêm Sau chùa Di Lạc 436 15/1/2026

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

13 11335 322 Trần Thị Tú Chi
50/5 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 

quận 5

Huỳnh Diệu Lâm 

(Mộ chữ Hoa)
Sau chùa Di Lạc 436 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

14 11340 322 Nguyễn Công Danh
123 Lô U C/c Ngô Gia Tự, phường 2, 

quận 10
Trần Thị Chí Sau chùa Di Lạc 436 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

15 11395 322 Bùi Thị Mùa
235/81/3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

Võ Thị Sáu, quận 3
Bùi Văn Khánh Sau chùa Di Lạc 436 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

16 11400 322 Nguyễn Thị Thu Hương
103/16 Kp 3A, phường Thạnh Lộc, 

quận 12
Nguyễn Văn Tiến Sau chùa Di Lạc 436 15/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

17 11636 322 Đỗ Thị Thanh Hương
102/12 Trần Quang Khải, phường Tân 

Định, quận 1
Võ Văn Dũng Sau chùa Di Lạc 436 15/1/2026

Tường trình, Cam 

kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

18 11661 322 Nguyễn Thị Thanh Tâm
92/21/11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

21, quận Bình Thạnh
Nguyễn Văn Tây Sau chùa Di Lạc 436 15/1/2026

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

19 11285 331 Nguyễn Thị Tuyết Hồng ấp 4, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi Nguyễn Văn Đức Sau chùa Di Lạc 215 13/1/2026
C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

20 11368 331 Lê Quan Nhân
49/9 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 

Bình Thạnh
Lê Thị Chép Sau chùa Di Lạc 215 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

21 11658 331 Nguyễn Thị Thu Thủy
740/11 đường Võ Văn Kiệt, phường 1, 

quận 5
Chung Thị Hai Sau chùa Di Lạc 215 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

22 11660 331 Nguyễn Thị Thu Thủy
740/11 đường Võ Văn Kiệt, phường 1, 

quận 5
Nguyễn Công Mạnh Sau chùa Di Lạc 215 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

23 11912 331 Nguyễn Tấn Tài
38/48/9 Trần Khắc Chân, phường Tân 

Định, quận 1

Nguyễn Văn Trọng 

(Bia mộ ghi: 

Nguyễn Văn Trộng)

Sau chùa Di Lạc 215 13/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

24 11927 331 Trát Ngọc Bích 60 Lương Văn Can, phường 15, quận 8 Trương Thị Anh Sau chùa Di Lạc 215 13/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

Ghi chú

    Thời gian: 8h đến 11 giờ 30, ngày 23/01/2026 (Sáng thứ Sáu)

STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
Quyết định

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS VÀ SAN LẤP MẶT BẰNG TRONG PHẠM VI NGHĨA TRANG BÌNH HƯNG HÒA - GIAI ĐOẠN 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026

DANH SÁCH MỜI CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI DỜI MỒ MẢ - ĐỢT 06/2026

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

QUẬN BÌNH TÂN 

1



Số Ngày 

Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
Quyết định

25 11944 331 Đặng Thị Hoa Phượng
27/22C Nguyễn Văn Cừ, phường 1, 

quận 5
Phan Văn Nhan Sau chùa Di Lạc 215 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

26 12840 331 Vũ Đình Phú 66/26 Lê Đại Hành, phường 7, quận 11 Vũ Văn Đốc Trấn Quốc 215 13/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

27 13096 331 Trần Thị Kim Hồng
Ấp Láng Dài, Láng Dài, Đất Đỏ, Bà 

Rịa - Vũng Tàu
Trần Văn Tuấn Trấn Quốc 215 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

28 13656 331 Đào Hữu Hải 
89  Cô Giang, phường 1, quận Phú 

Nhuận
Đào Hữu Châu Trấn Quốc 215 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

29 14137 331 Lê Phượng Thành Tâm 317 Ụ Cây, phường 10, quận 8 Lê Tử Lôi Giang Trấn Quốc 215 13/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

30 14138 331 Lê Phượng Thành Tâm 317 Ụ Cây, phường 10, quận 8 Trần Thị Mười Trấn Quốc 215 13/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

31 14171 331 Lê Phượng Thành Tâm 317 Ụ Cây, phường 10, quận 8 Lê Linh Định Nhã Trấn Quốc 215 13/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

32 14976 331 Nguyễn Minh Nhiều
247/82/8 Lạc Long Quân, phường 3, 

quận 11
Nguyễn Văn Tấn Trấn Quốc 215 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

33 15020 331 Nguyễn Quốc Hải 27/96B Lý Nam Đế, phường 7, quận 11 Nguyễn Thị Hoa Trấn Quốc 215 13/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

34 15035 331 Trần Ngọc Dung
B326/2B Đoàn Văn Bơ, phường 16, 

quận 4
Trần Thị Lài Trấn Quốc 215 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

35 15065 331 Thái Thị Ngọc Nga
27/36/75/8 Bùi  Tư Toàn, phường An 

Lạc, quận Bình Tân
Thái Thị Lưởng Trấn Quốc 215 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN 

2


